 HUYỆN EAKAR                              LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4

 Trường TH Phan Bội Châu  

                              TUẦN 1 (Từ 7/09/2020 đến 11/9/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

7/9
	Sáng
	1
	GDTT
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	


	
	
	2
	TV:Tập đọc
	1
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
	

	
	
	3
	Toán
	1
	Ôn tập các số đến 100 000
	

	
	
	4
	Đạo đức
	1
	Trung thực trong học tập ( T.1)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	1
	Con người cần gì để sống ?
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	1
	Những mảng màu thú vị(T1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	1
	Ôn tập các số
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	1`
	Ôn tập cấu tạo của tiếng
	

	3

8/9
	Sáng
	1
	Toán
	2
	Ôn tập các số đến 100 000( TT)
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	1
	Cấu tạo của tiếng
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	1
	Sự tích Hồ Ba Bể
	

	
	
	4
	Địa lí
	1
	Làm quen với bản đồ
	LG ANQP

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	


	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

9/9
	Sáng
	1
	Toán
	3
	Ôn tập các số đến 100 000( TT)
	

	
	
	2
	Thể dục
	1
	Bài 1
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	2
	Mẹ ốm
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	1
	Thế nào là kể chuyện
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	1
	Vật liệu, dụng cụ cắt ,khâu,thêu
	

	
	
	2
	GDTT
	1
	An toàn giao thông
	

	
	
	3
	L.Toán
	1
	Ôn tập các số
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	1`
	Ôn tập cấu tạo của tiếng
	

	5

10/9
	     Sáng
	1
	Toán
	4
	Biểu thức có chứa một chữ
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	2
	Luyện tập về cấu tạo của tiếng
	

	
	
	3
	Thể dục
	2
	Bài 2
	

	
	
	4
	Lịch sử
	1
	Môn Đia Lí và môn Lịch Sử
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	1
	Ôn tập ba bài hát và kí hiệu ghi..
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	An toàn giao thông
	

	
	
	3
	Anh văn
	3
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	4
	
	

	6

11/9
	     Sáng
	1
	Toán
	5
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	2
	Nhân vật trong truyện
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	1
	N-v : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
	

	
	
	4
	Khoa học
	2
	Trao đổi chất ở người
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 Trường TH Phan Bội Châu  

    TUẦN 2 (Từ 14/09/2020 đến 18/9/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2
14/9
	Sáng
	1
	GDTT
	2
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	3
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu( TT )
	

	
	
	3
	Toán
	6
	Các số có sáu chữ số
	

	
	
	4
	Đạo đức
	2
	Trung thực trong học tập ( T.2)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	3
	Trao đổi chất ở người
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	2
	Những mảng màu thú vị( T2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	4
	Tả ngoại hình của nhân vật
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn :Tả ngoại hình của nhân vật
	

	3
15/9
	Sáng
	1
	Toán
	7
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	3
	MRVT :Nhân hậu -Đoàn kết
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	2
	Dãy Hoàng Liên Sơn
	LG ANQP

	
	
	4
	Địa lí
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	Hàng và lớp
	

	4
16/9
	Sáng
	1
	Toán
	3
	Bài 3
	

	
	
	2
	Thể dục
	3
	Truyện cổ nước mình
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	4
	Kể lại hành động của nhân vật
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	3
	Vật liệu, dụng cụ cắt ,khâu,thêu
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	2
	
	

	
	
	2
	GDTT
	2
	N -v :Mười năm cõng bạn đi học
	

	
	
	3
	L.Toán
	4
	Các chất dinh dưỡng trong ...
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện
	

	     5
   18/9
	     Sáng
	1
	Toán
	9
	So sánh các số có nhiều chữ số
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	4
	Dấu hai chấm
	

	
	
	3
	Thể dục
	4
	Bài 4
	

	
	
	4
	Lịch sử
	2
	Làm quen với bản đồ
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	2
	HH:Em yêu hòa bình
	


	
	
	2
	GDNGLL
	10
	Triệu và lớp triệu
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	   6

18/9
	
	1
	Toán
	10
	
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	4
	
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	2
	
	

	
	
	4
	Khoa học
	4
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 Trường TH Phan Bội Châu  

                   TUẦN 3 (Từ 21/09/2020 đến 25/9/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

21/9
	Sáng
	1
	GDTT
	3
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	5
	Thư thăm bạn
	

	
	
	3
	Toán
	11
	Triệu và lớp triệu(tt)
	

	
	
	4
	Đạo đức
	3
	Vượt khó trong học tập
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	5
	Vai trò của chất đạm và chất béo
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	3
	Chúng em với thế giớ động vật( T1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện LTVC
	

	3

22/9
	Sáng
	1
	Toán
	12
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	5
	Từ đơn và từ phức
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	3
	Kể chuyện đã nghe ,đã đọc
	

	
	
	4
	Địa lí
	3
	Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

23/9
	Sáng
	1
	Toán
	13
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Thể dục
	5
	Bài 5
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	6
	Người ăn xin
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	5
	Kể lại lời nói ,ý nghĩ của nhân vật
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	3
	Ôn bài hát:Em yêu hòa bình
	

	
	
	2
	GDTT
	3
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện TLV
	

	5

24/9
	     Sáng
	1
	Toán
	14
	Dãy số tự nhiên
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	6
	MRVT:Nhân hậu -Đoàn kết
	

	
	
	3
	Thể dục
	6
	Bài 6
	

	
	
	4
	Lịch sử
	3
	Nước Văn Lang
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	3
	Ôn bài hát:Em yêu hòa bình
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	KNS
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

25/9
	     Sáng
	1
	Toán
	15
	Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	6
	Viết thư
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	3
	N-v: Cháu nghe câu chuyện của bà
	

	
	
	4
	Khoa học
	6
	Vai trò của vi-ta-min,chất khoáng
	


HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 4 (Từ 16/09/2020 đến 20/9/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh 

	2

26/9
	Sáng
	1
	GDTT
	4
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	7
	Một người chính trực
	

	
	
	3
	Toán
	16
	So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên
	

	
	
	4
	Đạo đức
	4
	Vượt khó trong học tập(t.2)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	7
	Tại sao phải cần ăn phối hợp... 
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	4
	Chúng em với thế giớ động vật( T2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện tập làm văn
	

	3

27/9
	Sáng
	1
	Toán
	4
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	7
	Một người chính trực
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	4
	Một nhà thơ chính trực
	

	
	
	4
	Địa lí
	4
	Hoạt động sản xuất của người ...
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

28/9
	Sáng
	1
	Toán
	18
	Yến,tạ,tấn
	BT2cột 2...

	
	
	2
	Thể dục
	7
	Bài 7
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	8
	Tre Việt Nam
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	7
	Cốt truyện
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	4
	Khâu thường
	

	
	
	2
	GDTT
	3
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện TLV
	

	5

29/9
	     Sáng
	1
	Toán
	19
	Bảng đơn vị đo khối lượng
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	8
	Luyện tập về từ ghép và từ láy
	BT2 chỉ ...

	
	
	3
	Thể dục
	8
	Bài 8
	

	
	
	4
	Lịch sử
	4
	Nước Âu Lạc
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	4
	HH:Bạn ơi lắng nghe
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

30/9
	     Sáng
	1
	Toán
	20
	Giây ,thế kỉ
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	8
	Luyện tập xây dựng cốt truyện
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	4
	Nhớ -viết:Truyện cổ nước mình
	

	
	
	4
	Khoa học
	8
	Tại sao cần ăn  ...  đạm TV,đạm ĐV
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 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 5 (Từ 5/10/2020 đến 9/10/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

5/10
	Sáng
	1
	GDTT
	5
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	9
	Những hạt thóc giống 
	

	
	
	3
	Toán
	21
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	5
	Biết bày tỏ ý kiến
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	9
	Sử dụng hợp lí các chất béo và ...
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	5
	Chúng em với thế giớ động vật( T3)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

6/10
	Sáng
	1
	Toán
	22
	Tìm số trung bình cộng 
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	9
	MRVT:Trung thực-Tự trọng
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	5
	Kể chuyện đã nghe,đã đọc
	

	
	
	4
	Địa lí
	5
	Trung du Bắc Bộ
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

7/10
	Sáng
	1
	Toán
	23
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Thể dục
	9
	Bài 9
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	10
	Gà Trống và Cáo
	LG ANQP

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	9
	Viết thư (Kiểm tra viết)
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	5
	Khâu thường( tiết 1)
	

	
	
	2
	GDTT
	3
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

8/10
	     Sáng
	1
	Toán
	24
	Biểu đồ
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	10
	Danh từ
	k. học dt..

	
	
	3
	Thể dục
	10
	Bài 10
	

	
	
	4
	Lịch sử
	5
	Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến…
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	5
	Ôn tập bài hát :Bạn ơi lắng nghe
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	


	6

9/10
	     Sáng
	1
	Toán
	25
	Biểu đồ (TT)
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	10
	Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	5
	Nghe -viết:Những hạt thóc giống
	

	
	
	4
	Khoa học
	10
	Ăn nhiều rau ,quả chín
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TUẦN 6 (Từ 12/10/2020 đến 16/10/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

12/10
	Sáng
	1
	GDTT
	6
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	11
	Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
	

	
	
	3
	Toán
	26
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	6
	Biết bày tỏ ý kiến( tiết 2)
	Không y/c...

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	11
	Một số cách bảo quản thức ăn
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	6
	Chúng em với thế giớ động vật( T4)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

13/10
	Sáng
	1
	Toán
	27
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	11
	Danh từ chung và danh từ riêng
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	6
	Kể chuyện đã nghe ,đã đọc
	

	
	
	4
	Địa lí
	6
	Tây Nguyên
	LGANQP

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

14/10
	Sáng
	1
	Toán
	28
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	Thể dục
	11
	Bài 11
	Không y/c...

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	12
	Chị em tôi
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	11
	Trả bài văn viết thư 
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	6
	Khâu ghép hai mép vải bằng  ..(T2).
	

	
	
	2
	GDTT
	6
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

15/10
	     Sáng
	1
	Toán
	29
	Phép cộng
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	12
	MRVT:Trung thực-Tự trọng
	

	
	
	3
	Thể dục
	12
	Bài 12
	

	
	
	4
	Lịch sử
	6
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng(Năm 40)
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	6
	Tập đọc nhạc :Số 1
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

16/10
	     Sáng
	1
	Toán
	30
	Phép trừ
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	12
	Luyện tập xây dựng đoạn văn trong ...
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	6
	Nghe-viết:Người viết chuyện thật thà
	

	
	
	4
	Khoa học
	12
	Phòng một số bệnh do thiếu chất...
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 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 7 (Từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

19/10
	Sáng
	1
	GDTT
	7
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	13
	Trung thu độc lập
	LG ANQP

	
	
	3
	Toán
	31
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	7
	Tiết kiệm tiền của(Tiết 1)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	13
	Phòng bệnh bệnh béo phì
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	7
	Ngày hội hóa trang (T1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

20/10
	Sáng
	1
	Toán
	32
	Biểu thức có chứa hai chữ
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	13
	Cách viết tên người,tên địa lí Việt Nam 
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	7
	Lời ước dưới trăng
	

	
	
	4
	Địa lí
	7
	Các dân tộc ở Tây Nguyên 
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

21/10
	Sáng
	1
	Toán
	33
	Tính chất giao hoán của phép cộng
	

	
	
	2
	Thể dục
	13
	Bài 13
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	14
	Ở vương quốc Tương Lai
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	13
	Luyện tập XD đoạn văn kể chuyện 
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	7
	Khâu ghép hai mép vải bằng ..(T2)..
	

	
	
	2
	GDTT
	6
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

22/10
	     Sáng
	1
	Toán
	34
	Biểu thức có chứa ba chữ
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	14
	LT viết tên người ,tên địa lí Việt Nam
	

	
	
	3
	Thể dục
	14
	Bài 14
	

	
	
	4
	Lịch sử
	7
	Chiến thắng Bạch Đằng
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	7
	Ôn tập bài hát :Em yêu hòa bình
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

23/10
	     Sáng
	1
	Toán
	35
	Tính chất kết hợp của phép cộng
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	14
	Luyện tập phát triển câu chuyện
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	7
	Nhớ -viết :Gà Trống và Cáo
	

	
	
	4
	Khoa học
	14
	Một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
	


       HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 8 (Từ 26/10/2020 đến 30/10/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2
26/10
	Sáng
	1
	GDTT
	8
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	15
	Nếu chúng mình có phép lạ
	

	
	
	3
	Toán
	36
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	8
	Tiết kiệm tiền của(T.2)
	


	
	Chiều
	1
	Khoa học
	15
	Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	8
	Ngày hội hóa trang(T2) 
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

27/10
	Sáng
	1
	Toán
	37
	Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của…
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	15
	Cách viết hoa tên người ,tên địa lí...
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	8
	Kể chuyện đã nghe,đã đọc
	

	
	
	4
	Địa lí
	8
	HĐSX của người dân ở Tây Nguyên
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

28/10
	Sáng
	1
	Toán
	38
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Thể dục
	15
	Bài 15
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	16
	Đôi giày ba ta màu xanh
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	15
	Luyện tập phát triển câu chuyện
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	8
	Khâu đột thưa
	

	
	
	2
	GDTT
	6
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

29/10
	     Sáng
	1
	Toán
	39
	Góc nhọn ,góc tù ,góc bẹt
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	16
	Dấu ngoặc kép
	

	
	
	3
	Thể dục
	14
	Bài 14
	

	
	
	4
	Lịch sử
	8
	Ôn tập
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	8
	HH:Trên ngựa ta phi nhanh
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

30/10
	     Sáng
	1
	Toán
	40
	Hai đường thẳng vuông góc
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	16
	Luyện tập phát triển câu chuyện
	K làm bt 1,2

	
	
	3
	TV:Chính tả
	8
	Nghe-viết:Trung thu độc lập
	

	
	
	4
	Khoa học
	16
	Ăn uống khi bị bệnh
	


  HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 9 (Từ 2/11/2020 đến 6/11/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

2/11
	Sáng
	1
	GDTT
	9
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	17
	Thưa chuyện với mẹ
	

	
	
	3
	Toán
	41
	Hai đường thẳng song song
	

	
	
	4
	Đạo đức
	9
	Tiết kiệm thời giờ(T.1)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	17
	Phòng tránh tai nạn đuối nước
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	9
	Sáng tạo cùng với con chữ(T1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

3/11
	Sáng
	1
	Toán
	42
	Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	17
	MRVT:Ước mơ
	k làm bt 5

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	9
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc ...
	

	
	
	4
	Địa lí
	9
	HĐSX của người dân ở Tây..
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

4/11
	Sáng
	1
	Toán
	43
	Vẽ hai đường thẳng song song
	

	
	
	2
	Thể dục
	17
	Bài 17
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	18
	Điều ước của vua Mi-đát
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	17
	Ôn tập luyện tập phát triển câu chuyện
	Bỏ bài LTPTCC

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	9
	Khâu đột thưa(T.2)
	

	
	
	2
	GDTT
	9
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

5/11
	     Sáng
	1
	Toán
	44
	Thực hành vẽ hình chữ nhậtThực hành vẽ hình vuông
	k làm bt 2

	
	
	2
	TV:LTVC
	18
	Động từ
	

	
	
	3
	Thể dục
	16
	Bài 16
	

	
	
	4
	Lịch sử
	43
	Vẽ hai đường thẳng song song
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	9
	Ôn tập bài hát:Trên ngựa ta phi nhanh
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

6/11
	     Sáng
	1
	Toán
	45
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	18
	Luyện tập trao đổi ý kiến với người ...
	K làm bt 1,2

	
	
	3
	TV:Chính tả
	9
	Nghe-viết:Thợ rèn
	

	
	
	4
	Khoa học
	18
	Ôn tập :Con người và sức khỏe
	


  HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 10 (Từ 9/11/2020 đến 13/11/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

9/11
	Sáng
	1
	GDTT
	10
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	19
	Ôn tập giữa HKI (T1)
	

	
	
	3
	Toán
	46
	Luyện tập 
	

	
	
	4
	Đạo đức
	10
	Tình bạn (T.1)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	19
	Phòng tránh tai nạn giao thông ...
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	10
	Sáng tạo với những chiếc lá (T2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

10/11
	Sáng
	1
	Toán
	47
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	17
	Ôn tập giữa HKI (T2)
	k làm bt 5

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	10
	Ôn tập giữa HKI (T3)
	

	
	
	4
	Địa lí
	10
	Thành phố Đà Lạt
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

11/11
	Sáng
	1
	Toán
	48
	Kiểm tra giữa HKI
	

	
	
	2
	Thể dục
	20
	Bài 20
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	20
	Ôn tập giữa HKI (T4)
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	19
	Ôn tập giữa HKI (T5)
	Bỏ bài LTPTCC

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	10
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột (tiết 1)
	

	
	
	2
	GDTT
	10
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

12/11
	     Sáng
	1
	Toán
	49
	Nhân với số có một chữ số
	k làm bt 2

	
	
	2
	TV:LTVC
	20
	Ôn tập giữa HKI (T5)
	

	
	
	3
	Thể dục
	20
	Bài 20
	

	
	
	4
	Lịch sử
	10
	Cuộc kháng chiến chống quân …
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	10
	Học hát bài : Khăn quàng thắm mãi …
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

13/11
	     Sáng
	1
	Toán
	50
	Tính chất giao hoán của phép nhân
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	20
	Kiểm tra giữa kì I (KT đọc)
	K làm bt 1,2

	
	
	3
	TV:Chính tả
	10
	Kiểm tra giữa kì I (KT viết)
	

	
	
	4
	Khoa học
	20
	Nước có những tính chất gì?
	


      HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 11 (Từ 16/11/2020 đến 20/11/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

16/11
	Sáng
	1
	GDTT
	11
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	21
	Ông Trạng thả diều
	

	
	
	3
	Toán
	51
	Nhân với 10;100;1000;...Chia cho ....
	

	
	
	4
	Đạo đức
	11
	Thực hành kĩ năng giữa học kì I
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	21
	Ba thể của nước
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	10
	Sáng tạo cùng với con chữ(T3)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

17/11
	Sáng
	1
	Toán
	52
	Tính chất kết hợp của phép nhân
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	21
	Luyện tập về động từ
	K làm BT 1

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	11
	Bàn chân kì diệu
	

	
	
	4
	Địa lí
	11
	Ôn tập
	Y/c 2giảm

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

18/11
	Sáng
	1
	Toán
	53
	Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
	

	
	
	2
	Thể dục
	21
	Bài 21
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	22
	Có chí thì nên
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	21
	L. tập trao đổi ý kiến với người thân
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	11
	Khâu viền đường gấp mép vải...
	

	
	
	2
	GDTT
	11
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

19/11
	     Sáng
	1
	Toán
	54
	Đề -xi- mét vuông
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	22
	Tính từ
	

	
	
	3
	Thể dục
	22
	Bài 22
	

	
	
	4
	Lịch sử
	11
	Nhà Lí dời đô ra Thăng Long
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	11
	Ôn tập bài hát:Khăn quàng thăm.....
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

20/11
	     Sáng
	1
	Toán
	55
	Mét vuông
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	22
	Mở bài trong bài văn kể chuyện
	K hỏi CH 3 phần LT

	
	
	3
	TV:Chính tả
	11
	Nhớ -viết:Nếu chúng mình có phép lạ
	

	
	
	4
	Khoa học
	22
	Mây được hình thành ntn ?...
	


 HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 
 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 12 (Từ 23/11/2020 đến 27/11/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

23/10
	Sáng
	1
	GDTT
	12
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	23
	Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
	

	
	
	3
	Toán
	56
	Nhân một số với một tổng
	

	
	
	4
	Đạo đức
	12
	Hiếu thảo với ông bà cha mẹ(T 1)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	23
	Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong...
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	12
	Sự chuyển động của dáng người (T.1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

24/10
	Sáng
	1
	Toán
	57
	Nhân một số với một hiệu
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	23
	MRVT:Ý chí nghị lực
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	12
	Kể chuyện đã nghe,đã đọc
	

	
	
	4
	Địa lí
	12
	Đồng bằng Bắc Bộ
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

25/10
	Sáng
	1
	Toán
	58
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Thể dục
	23
	Bài 23
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	24
	Vẽ trứng
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	23
	Kết bài trong bài văn kể chuyện
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	12
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng ...
	

	
	
	2
	GDTT
	12
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

26/11
	     Sáng
	1
	Toán
	59
	Nhân với số có hai chữ số
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	24
	Tính từ (TT)
	

	
	
	3
	Thể dục
	24
	Bài 24
	

	
	
	4
	Lịch sử
	12
	Chùa thời Lí
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	12
	HH: Bài Cò lả
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

27/11
	     Sáng
	1
	Toán
	60
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	24
	Kể chuyện (KT viết)
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	12
	Nghe-viết:Người chiến sĩ giàu nghị lực
	LG ANQP

	
	
	4
	Khoa học
	24
	Nước cần cho sự sống
	


      HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 13 (Từ 30/11/2020 đến 4/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	2

30/11
	Sáng
	1
	GDTT
	13
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	Tập đọc
	25
	Người tìm đường lên các vì sao
	

	
	
	3
	Toán
	61
	Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
	

	
	
	4
	Đạo đức
	13
	Hiếu thảo với ông bà,cha mẹ(T2)
	LGANQP

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	25
	Nước bị ô nhiễm
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	13
	Sự chuyển động của dáng người (T.2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

1/12
	Sáng
	1
	Toán
	62
	Nhân với số có ba chữ số
	

	
	
	2
	LTVC
	25
	MRVT: Ý chí –Nghị lực
	

	
	
	3
	K.chuyện
	13
	Ôn tập: Kể chuyện đã nghe,đã đọc
	

	
	
	4
	Địa lí
	13
	Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

2/12
	Sáng
	1
	Toán
	63
	Nhân với số có ba chữ số (TT)
	

	
	
	2
	Thể dục
	23
	Bài 23
	

	
	
	3
	Tập đọc
	26
	Văn hay chữ tốt
	

	
	
	4
	T.L .văn
	25
	Trả bài văn kể chuyện
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	13
	Thêu móc xích
	

	
	
	2
	GDTT
	13
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

3/12
	     Sáng
	1
	Toán
	64
	Luyện tập
	

	
	
	2
	LTVC
	26
	Câu hỏi và dấu chấm hỏi
	

	
	
	3
	Thể dục
	26
	Bài 26
	

	
	
	4
	Lịch sử
	13
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống…
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	13
	Ôn tập bài hát:Cò lả
	

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

4/12
	     Sáng
	1
	Toán
	65
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	T.L .văn
	26
	Ôn tập văn kể chuyện
	

	
	
	3
	Chính tả
	13
	N-V:Người tìm đường lên các vì sao
	

	
	
	4
	Khoa học
	26
	Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
	


      HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 14 (Từ 7/12/2020 đến 11/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	

	2

7/12
	Sáng
	1
	GDTT
	14


	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	27
	Chú Đất Nung
	

	
	
	3
	Toán
	66
	Chia một tổng cho một số
	

	
	
	4
	Đạo đức
	14
	Biết ơn thầy giáo,cô giáo(T1)
	LGANQP

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	27
	Một số cách làm sạch nước
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	14
	Sự chuyển động của dáng người (T.3)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

8/12
	Sáng
	1
	Toán
	67
	Chia cho số có một chữ số
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	27
	Luyện tập về câu hỏi
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	14
	Kể chuyện :Búp bê của ai?
	

	
	
	4
	Địa lí
	14
	HĐSX của người dân ở đồng bằng ...
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

9/12
	Sáng
	1
	Toán
	68
	Luyện tập
	

	
	
	2
	Thể dục
	27
	Bài 27
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	28
	Chú Đất Nung ( TT)
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	27
	Thế nào là miêu tả
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	14
	Thêu móc xích ( T 2)
	

	
	
	2
	GDTT
	14
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

10/12
	     Sáng
	1
	Toán
	65
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	28
	Dùng câu hỏi vào mục đích khác
	

	
	
	3
	Thể dục
	14
	N-V : Chiếc áo búp bê
	

	
	
	4
	Lịch sử
	28
	Bảo vệ nguồn nước
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	14
	Ôn tập hai bài hát:Trên ngựa ta phi nhanh,Khăn quàng thắm mãi...
	Bỏ ôn Cò lả

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

11/12
	     Sáng
	1
	Toán
	65
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	26
	Ôn tập văn kể chuyện
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	13
	N-V:Người tìm đường lên các vì sao
	

	
	
	4
	Khoa học
	26
	Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
	


    HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 15 (Từ14/12/2020 đến 18/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	

	2

14/12
	Sáng
	1
	GDTT
	14
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	29
	Cánh diều tuổi thơ
	

	
	
	3
	Toán
	71
	Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
	

	
	
	4
	Đạo đức
	15
	Biết ơn thầy giáo,cô giáo( T 2)
	LGANQP

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	29
	Tiết kiệm nước
	K y/c...

	
	
	2
	Mĩ thuật
	15
	Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân( T.1)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

15/12
	Sáng
	1
	Toán
	72
	Chia cho số có hai chữ số 
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	29
	MRVT ; Đồ chơi –Trò chơi
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	15
	Kể chuyện đã nghe,đã đọc
	

	
	
	4
	Địa lí
	15
	HĐSX của người dân ở đồng bằng ...
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

16/12
	Sáng
	1
	Toán
	73
	Chia cho số có hai chữ số ( TT)
	

	
	
	2
	Thể dục
	29
	Bài 29
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	30
	Tuổi Ngựa
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	29
	Luyện tập miêu tả đồ vật
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	15
	Cắt ,khâu,thêu sản phẩm tự chọn
	

	
	
	2
	GDTT
	15
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

17/12
	     Sáng
	1
	Toán
	74
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	30
	Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
	

	
	
	3
	Thể dục
	30
	Bài 30
	

	
	
	4
	Lịch sử
	15
	Nhà Trần và việc đắp đê
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	15
	Ôn tập ba bài hát...
	Bỏ ôn Cò lả

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

18/12
	     Sáng
	1
	Toán
	75
	Chia cho số có hai chữ số ( TT)
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	30
	Quan sát đồ vật
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	15
	N-V :Cánh diều tuổi thơ
	

	
	
	4
	Khoa học
	30
	Làm thế nào để biết có không khí
	


HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 16 (Từ 21/12/2020 đến 25/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	

	2

21/12
	Sáng
	1
	GDTT
	16
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	31
	Kéo co
	

	
	
	3
	Toán
	76
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	16
	Yêu lao động
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	31
	Không khí có những tính chất gì ?
	K y/c...

	
	
	2
	Mĩ thuật
	16
	Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân( T.2)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

22/12
	Sáng
	1
	Toán
	77
	Thương có chữ số 0
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	31
	MRVT: Đồ chơi- Trò chơi
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	16
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	

	
	
	4
	Địa lí
	16
	Thủ đô Hà Nội
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

23/12
	Sáng
	1
	Toán
	78
	Chia cho số có ba chữ số
	

	
	
	2
	Thể dục
	31
	Bài 31
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	32
	Trong quán ăn “Ba cá bống”
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	29
	Luyện tập miêu tả đồ vật
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	16
	Cắt ,khâu,thêu sản phẩm tự chọn
	

	
	
	2
	GDTT
	17
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

24/12
	     Sáng
	1
	Toán
	79
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	32
	Câu kể
	

	
	
	3
	Thể dục
	32
	Bài 32
	

	
	
	4
	Lịch sử
	16
	Cuộc kháng chiến chống quân XL Nguyên -Mông
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	16
	Ôn tập ba bài hát
	Bỏ ôn Cò lả

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

25/12
	     Sáng
	1
	Toán
	80
	Chia cho số có ba chữ số ( TT )
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	32
	Luyện tập miêu tả đồ vật
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	16
	N-V:Kéo co
	

	
	
	4
	Khoa học
	32
	Không khí gồm những thành phần nào?
	


    HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 17 (Từ 28/12/2020 đến 2/12/2020)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	

	6

25/12


	Chiều
	1
	GDTT
	17
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	33
	Rất nhiều mặt trăng
	

	
	
	3
	Toán
	81
	Luyện tập
	

	
	
	4
	Đạo đức
	17
	Yêu lao động ( T.2 )
	

	2

28/12
	Sáng
	1
	Toán
	82
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	33
	Câu kể : Ai làm gì ?
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	17
	Một phát minh nho nhỏ
	

	
	
	4
	Địa lí
	17
	Ôn tập :Địa lí
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	33
	Ôn tập học kì I
	K y/c...

	
	
	2
	Mĩ thuật
	17
	Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân( T.3)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

29/12
	sáng
	1
	Toán
	83
	Dấu hiệu chia hết cho 2
	

	
	
	2
	Thể dục
	33
	Bài 33
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	34
	Rất nhiều mặt trăng ( TT )
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	33
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
	

	
	Chiều
	
	Anh văn
	
	
	

	
	
	
	Anh văn
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	

	4

30/12
	     Sáng
	1
	Toán
	84
	Dấu hiệu chia hết cho 5
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	34
	Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
	

	
	
	3
	Thể dục
	34
	Bài 34
	

	
	
	4
	Lịch sử
	17
	Ôn tập: Lịch sử
	

	
	  Chiều
	1
	Kĩ thuật
	17
	Cắt ,khâu,thêu sản phẩm tự chọn
	

	
	
	2
	GDTT
	17
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

31/1
	     Sáng
	1
	Toán
	85
	Luyện tập
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	34
	Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	17
	N-V: Mùa đông trên rẻo cao
	

	
	
	4
	Khoa học
	34
	Kiểm tra học kì I
	

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	17
	Ôn tập hai bài tập đọc nhạc
	Chỉ ôn ...

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	


       HUYỆN EAKAR                         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4 

 Trường TH Phan Bội Châu  

TUẦN 18 (Từ 4/1/2021 đến 8/1/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	Tiết CT
	Tên bài dạy
	

	     2

4/1


	Sáng
	1
	GDTT
	18
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	TV:Tập đọc
	35
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 1)
	

	
	
	3
	Toán
	86
	Dấu hiệu chia hết cho 9
	

	
	
	4
	Đạo đức
	18
	Thực hành kĩ năng cuối học kì I
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	35
	Không khí cần cho sự cháy
	K y/c...

	
	
	2
	Mĩ thuật
	18
	Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân( T.4)
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	3

5/1
	Sáng
	1
	Toán
	87
	Dấu hiệu chia hết cho 3
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	35
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 2)
	

	
	
	3
	TV:K.chuyện
	18
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 3)
	

	
	
	4
	Địa lí
	18
	Kiểm tra cuối học kì I 
	

	
	Chiều
	1
	Anh văn
	
	
	

	
	
	2
	Anh văn
	
	
	

	
	
	3
	Tin học
	
	
	

	
	
	4
	Tin học
	
	
	

	4

6/1
	Sáng
	1
	Toán
	88
	Luyện tập 
	

	
	
	2
	Thể dục
	35
	Bài 35
	

	
	
	3
	TV:Tập đọc
	36
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 4)
	

	
	
	4
	TV:T.L .văn
	35
	Ôn tập cuối học kì I ( Tiết 5)
	

	
	Chiều
	1
	Kĩ thuật
	18
	Cắt ,khâu,thêu sản phẩm tự chọn
	

	
	
	2
	GDTT
	18
	Sinh hoạt theo chủ điểm tháng
	

	
	
	3
	L.Toán
	
	Ôn luyện
	

	
	
	4
	L.T.Việt
	
	Ôn luyện 
	

	5

7/1
	     Sáng
	1
	Toán
	89
	Luyện tập chung
	

	
	
	2
	TV:LTVC
	36
	Kiểm tra cuối học kì I ( ĐH-LTVC)
	

	
	
	3
	Thể dục
	36
	Bài 36
	

	
	
	4
	Lịch sử
	18
	Kiểm tra định kì cuối học kì I
	

	
	  Chiều
	1
	Âm nhạc
	18
	Tập biểu diễn
	Chỉ ôn ...

	
	
	2
	GDNGLL
	
	SHL
	

	
	
	3
	Anh văn
	
	
	

	
	
	4
	Anh văn
	
	
	

	6

8/1
	     Sáng
	1
	Toán
	90
	Kiểm tra cuối học kì I 
	

	
	
	2
	TV:T.L .văn
	36
	Kiểm tra cuối học kì I ( CT-TLV)
	

	
	
	3
	TV:Chính tả
	18
	Kiểm tra cuối học kì I ( CT-TLV)
	

	
	
	4
	Khoa học
	36
	Không khí cần cho sự sống
	


